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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  

cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục  

phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên năm học 2024-2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 19/2019/TT-

BGDĐT ngày 12/11/2019 về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên 

giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và 

giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên; số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 

05/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên 

giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và 

giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 

19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng 

thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; số 12/2019/TT-BGDĐT 

ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm 

non; số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 ban hành Chương trình bồi 

dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; số 18/2019/TT-

BGDĐT ngày 01/11/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Kế hoạch số 2033/KH-SGDĐT ngày 30/7/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, 

thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc 

các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho 

giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và 

giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm GDNN-GDTX cấp 

630 17



2 

 

huyện, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trung 

tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên, năm học 2024-2025. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tiếp tục bồi dưỡng, tự bồi 

dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, 

cán bộ quản lý, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên, cán bộ quản lý theo yêu 

cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông, giáo dục thường xuyên và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng các phòng chuyên 

môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;  

- Các phòng CMNV Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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605 Lò Thị Thắm Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

606 Trần Thị Dung Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

607 Đặng Thanh Xuân Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

608 Cà Văn Tâm Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

609 Trần Xuân Thế Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

610 Tòng Văn Hùng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

611 Hoàng Minh Khôi Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

612 Quàng Văn Khánh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

613 Nguyễn Duy Linh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

614 Tòng Văn Phương Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

615 Lê Thu Ngoan Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

616 Cà Thị Duyên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

617 Lò Hồng Hạnh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

618 Vũ Tuấn Sơn Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Phu Luông

619 Bế Văn Bính Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Nhà

620 Quàng Thị Thoa Giáo viên Trường Tiểu học &THCS xã Pa Thơm

621 Nguyễn Thị Mỳ Giáo viên Trường Tiểu học &THCS xã Pa Thơm

622 Bùi Thị Yến Giáo viên Trường Tiểu học &THCS xã Pa Thơm

623 Ngô Đình Tiện Giáo viên Trường Tiểu học &THCS xã Pa Thơm

624 Lò Văn Lưu Giáo viên Trường Tiểu học &THCS xã Pa Thơm

625 Tòng Văn Quyên Giáo viên Trường Tiểu học &THCS xã Pa Thơm

626 Lò Thị Duân Giáo viên Trường Tiểu học &THCS xã Pa Thơm

627 Vũ Văn Đảo Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

628 Lò Thị Lan Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

629 Nguyễn Văn Quý Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

630 Nông Thị Mậu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

631 Trần Mạnh Hoàng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

632 Ngọc Trung Kiên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

633 Cà Văn Thu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

634 Quàng Thị Bình Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

635 Lường Quý Hà Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

636 Tòng Thị Thảo Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

637 Lò Thị Yên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

638 Tòng Thị Tiên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

639 Bùi Văn Luận Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

640 Lường Văn Úc Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

641 Quàng Văn Thực Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học &THCS xã Na Ư

1 Lương Thị Dung Hiệu trưởng Trường THCS xã Noong Hẹt

2 Nguyễn Thị Yến Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Noong Hẹt

3 Phạm Quốc Điều Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Noong Hẹt

4 Chu Thu Huyền Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

5 Ngô Thị Nhuần Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

III. Cấp THCS (435)



6 Lương Thị Hiền Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

7 Nguyễn Quốc Hưng Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

8 Nguyễn Thi Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

9 Ngô Thị Hằng Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

10 Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

11 Trần Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

12 Ngô Thị Nguyệt Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

13 Trần Thị Ngàn Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

14 Bùi Thị Thiên Hương Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

15 Lò Thị Inh Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

16 Hoàng Minh Yến Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

17 Ngôn Thị Hợp Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

18 Bùi Thị Thu Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

19 Trần Thị Huê Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

20 Bạc Thị Châu Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

21 Hoàng Văn Minh Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

22 Nguyễn Thị Bình Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

23 Đỗ Quang Tú Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

24 Hoàng Hữu Hiếu Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

25 Trần Thanh Hưng Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

26 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

27 Lê T Hương Giang Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

28 Trần Thị Hường Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

29 Nguyễn Thị Tỉnh Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

30 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên Trường THCS xã Noong Hẹt

31 Nguyễn Đức Hồng Hiệu trưởng Trường THCS xã Thanh Luông

32 Hoàng Thị Minh Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Thanh Luông

33 Đặng Quang Trường Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Thanh Luông

34 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

35 Nguyễn Ngọc Phương Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

36 Lê Thị Ánh Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

37 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

38 Hà Thị Kim Dung Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

39 Hồ Quang Chung Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

40 Đặng Quốc Lập Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

41 Vũ Thị Thúy Hồng Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

42 Phạm Thị Đóa Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

43 Nguyễn Hương Giang Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

44 Quàng Thị Xuân Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

45 Bùi Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

46 Nguyễn Thi Nhung Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

47 Bùi Thị Vân Thanh Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

48 Hoàng Thị Thu Hồng Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông



49 Đặng Thanh Nga Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

50 Lê Thị Hà Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

51 Trần Thị Bích Thảo Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

52 Đỗ Đại Dương Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

53 Nguyễn Phú Lương Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

54 Trần Thị Ngọc Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

55 Phạm Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

56 Ngô Thị Tuyển Giáo viên Trường THCS xã Thanh Luông

57 Phạm Trung Thành Hiệu trưởng Trường THCS xã Núa Ngam

58 Trần Thị Tươi Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Núa Ngam

59 Nguyễn Hồng Điển Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Núa Ngam

60 Lê Thị Hương Lan Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

61 Phạm Thị Huệ Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

62 Lường Thị Xuyến Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

63 Trần Thị Thu Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

64 Hà Thị Sen Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

65 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

66 Phạm Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

67 Lại Thế Đản Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

68 Sùng A Minh Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

69 Nguyễn Thị Đông Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

70 Trần Thị Hoa Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

71 Lò Văn Sơn Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

72 Nguyễn Thị Hồng Hà Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

73 Nguyễn Thúy Dương Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

74 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

75 Lê Thị Hồi Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

76 Bùi Thị Minh Hảo Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

77 Nguyễn Thị Giang Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

78 Đỗ Thị Hường Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

79 Khoàng Thị Đào Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

80 Quàng Thị Tỉnh Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

81 Lù Thị Thủy Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

82 Phạm Thị Vân Anh Giáo viên Trường THCS xã Núa Ngam

83 Lê Đức Thịnh Hiệu trưởng Trường THCS xã Thanh Hưng

84 Đỗ Thị Thùy Giang Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Thanh Hưng

85 Phạm Văn Phước Giáo viên Trường THCS xã Thanh Hưng

86 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THCS xã Thanh Hưng

87 Hoàng Ngọc Hà Giáo viên Trường THCS xã Thanh Hưng

88 Vũ Thị Thảo Giáo viên Trường THCS xã Thanh Hưng

89 Lưu Thị Tám Giáo viên Trường THCS xã Thanh Hưng

90 Lèo Thị Hồng Giáo viên Trường THCS xã Thanh Hưng

91 Lê Bá Thùy Giáo viên Trường THCS xã Thanh Hưng


